
	SỞ GDĐT TỈNH NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT ..............

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



BẢNG KẾT QUẢ HỌC TẬP
(phục vụ chuyển trường đối với học sinh)
Họ và tên học sinh:...........................................................; Ngày sinh: ....../....../......
Nơi sinh:....................................................................................................................
Học sinh lớp..... Trường THPT.............................................. năm học 20.....-20......
Kết quả học tập, rèn luyện tính đến ngày....../....../....., như sau:
	TT
	Môn học hoặc
Hoạt động giáo dục
	Điểm kiểm tra trong học kì hoặc Điểm trung bình
hoặc Xếp loại các môn

	
	
	Học kì I
	Học kì II

	
	
	TX
	GK
	CK
	TBM
	TX
	GK
	CK
	TBM

	Môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc

	1
	Ngữ văn
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Toán
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ngoại ngữ 1 (......……)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Giáo dục thể chất
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lịch sử
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nội dung giáo dục của địa phương
	
	
	
	
	
	
	
	

	Môn học lựa chọn (Địa lí, Giáo dục kinh tế pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học; Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật)

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyên đề học tập

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	Môn học tự chọn

	16
	Tiếng dân tộc thiểu số
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Ngoại ngữ 2
	
	
	
	
	
	
	
	


Kết quả học tập học kì I: ..............
Kết quả rèn luyện học kì I: ...............
Tổng số buổi nghỉ học từ đầu năm học đến ngày....../...../.... : ...........................................
...................., ngày....... tháng …… năm ............
	NGƯỜI LẬP BẢNG



	HIỆU TRƯỞNG
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BẢN CAM KẾT HỌC BÙ KIẾN THỨC VÀ CHUYỂN ĐỔI MÔN HỌC LỰA CHỌN
Họ và tên học sinh:...........................................................; Ngày sinh: ....../....../......
Nơi sinh:....................................................................................................................
Học sinh lớp..... Trường THPT.............................................. năm học 20.....-20......
Kết quả học tập môn học lựa chọn Học kì ….năm học 20…-20…
	TT
	Môn học hoặc
Hoạt động giáo dục
	Điểm kiểm tra trong học kì hoặc Điểm trung bình
hoặc Xếp loại các môn

	
	
	Học kì I
	Học kì II

	
	
	TX
	GK
	CK
	TBM
	TX
	GK
	CK
	TBM

	Môn học lựa chọn (Địa lí, Giáo dục kinh tế pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học; Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyên đề học tập

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


	Em có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn từ …… năm học 20…-20….  
Kết quả học tập học kì …./năm học ….: ..............
Kết quả rèn luyện học kì …../năm học….: ...............
Tổng số buổi nghỉ học từ đầu năm học đến ngày....../...../.... : ...........................................
...................., ngày....... tháng …… năm ............
	NGƯỜI LẬP BẢNG



	HIỆU TRƯỞNG
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Kết quả học bổ sung kiến thức lớp …… năm học 20……-20……


1. Họ và tên học sinh: …………………………..................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/……
3. Nơi sinh: ……………………………………………………………..……
4. Học sinh lớp: ……, năm học 20……-20……
5. Kết quả học bổ sung kiến thức môn học lựa chọn/cụm chuyên đề học tập

	TT
	Môn học/Cụm chuyên đề học tập
	Điểm kiểm tra
	Giáo viên kiểm tra 
(Ký và ghi rõ họ tên)
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	



6. Kết luận chung: …………………………………………………………….
……………., ngày …… tháng …… năm……
                                                                  HIỆU TRƯỞNG 
